
Tỉnh: Ninh Bình

Tỉnh: Ninh Bình

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã Cát Thành

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THCS Việt Hùng

Mã đơn vị:  1063516

Loại hình đơn vị: Đơn vị sự nghiệp công lập

STT Tên tài sản
Đơn vị 

tính
Số lượng

Nhãn 

hiệu

Nguyên giá 

(mua/thuê/nhận 

điều chuyển)(đồng)

Hình thức 

mua 

sắm/thuê/nhận 

điều chuyển

Nhà cung cấp 

(người 

bán)/Cơ quan 

điều chuyển

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có) (nghìn 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
Đầu tư xây dựng, mua 

sắm

1
Trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp

2 Xe ô tô

3
Phương tiện vận tải khác 

(ngoài xe ô tô)

4 Máy móc, thiết bị

4.1
Máy móc, thiết bị phục vụ 

chức danh

4.2
Máy móc thiết bị phục vụ 

hoạt động chung

1

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

2

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 
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3

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

4

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

5

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

6

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

7

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

8

 Máy tính để bàn ( mạch chính Asus 

Prime H510M - F R2.0-SL, nguồn 

máy tính Orient 500) 

                      14,950,000 

9

 Máy tính để bàn phòng tin khu A( 

Màn hình Hikvision - ổ cứng SSD 

TRM 256G) 

                      14,950,000 

10

 Máy tính để bàn phòng tin khu A( 

Màn hình Hikvision - ổ cứng SSD 

TRM 256G) 

                      14,950,000 

11

 Máy tính để bàn phòng tin khu A( 

Màn hình Hikvision - ổ cứng SSD 

TRM 256G) 

                      14,950,000 

12

 Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500) 

                      14,950,000 

13

 Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500) 

                      14,950,000 

14

 Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500) 

                      14,950,000 

15

 Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500) 

                      14,950,000 

16

 Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500) 

                      14,950,000 

17

 Máy tính để bàn phòng tin khu B( 

Mạch chính Asus prime H510M-F2-

SL; nguồn oirnt 500) 

                      14,950,000 

18  Điều hòa Funiki HSC18TMU                       10,900,000 

19  Điều hòa Funiki HSC18TMU                       10,900,000 



20  Điều hòa Panasonic RU12AKH                       14,500,000 

21  Điều hòa Panasonic RU12AKH                       14,500,000 

22  Điều hòa Panasonic RU12AKH                       14,500,000 

4.3
Máy móc, thiết bị chuyên 

dùng

5

Cây lâu năm, súc vật làm 

việc và/ hoặc cho sản 

phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù

7
Tài sản cố định hữu hình 

khác

8

Tài sản cố định vô hình 

(ngoài giá trị quyền sử 

dụng đất)

II Tài sản giao mới

III Tài sản đi thuê

IV Tài sản nhận điều chuyển

Nguyễn Xuân Trường

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Ngày 07 tháng 01 năm 2026


